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QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định thực hiện các chế độ, chính sách về công tác 
Dân số - kế hoạch hóa gia đình tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020

 
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;
Căn cứ Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 26/11/2003;
Căn cứ Pháp lệnh Dân số số 06/2003/PL-UBTVQH11 ngày 09/01/2003 và Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số ngày 27/12/2008;

Căn cứ Quyết định số 2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược dân số - sức khỏe sinh sản giai đoạn 2011-2020;
Căn cứ Nghị quyết số 38/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua đề án về công tác dân số -kế hoạch hoá gia đình tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 148/TTr-SYT ngày 22/8/2016.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Quy định chung
1. Chế độ, chính sách về công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình do tỉnh Lai Châu quy định được trích từ nguồn ngân sách địa phương. Thời hạn thực hiện chế độ, chính sách trong quy định này đến hết năm 2020.

2. Quy định này được áp dụng đối với các tập thể và cá nhân trong việc thực hiện các chính sách dân số - kế hoạch hoá gia đình trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Điều 2. Quy định cụ thể
1. Về khen thưởng


a)  Đối với các xã, phường, thị trấn (gọi chung là xã): Trong 3 năm liên tục không có người vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, UBND tỉnh bổ sung kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương thưởng 5.000.000 đồng/xã.


b) Đối với thôn, bản, tổ dân phố (gọi chung là bản): Trong 3 năm liên tục không có người vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, UBND tỉnh bổ sung kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương thưởng 2.000.000 đồng/bản.


2. Chính sách đối với cộng tác viên dân số 


Cộng tác viên dân số không phải là nhân viên y tế thôn bản được hỗ trợ 0,2 mức lương tối thiểu/người/tháng từ nguồn ngân sách địa phương. 

3. Xử lý vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình


Xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình theo các quy định hiện hành. Đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức: Ngoài hình thức kỷ luật theo quy định chung của Đảng (đối với đảng viên); theo quy định của Chính phủ (đối với cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ lực lượng vũ trang, công nhân, người lao động được hưởng lương); hương ước, quy ước thôn, bản, tổ dân phố, khu phố (đối với Nhân dân); các đơn vị, cá nhân vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình bị xử lý như sau:

a) Không xét các danh hiệu thi đua trong 3 năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan nhà nước kể từ năm có hành vi vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình.

b) Không xét công nhận các danh hiệu thi đua và danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” đối với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong năm có người vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hoá gia đình bị phát hiện.

            c) Không xét công nhận danh hiệu “Thôn, bản, khu phố văn hóa và tương đương”, đối với các thôn, bản, khu phố trong năm có người vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hoá gia đình bị phát hiện.

d) Không xét công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” trong hai năm đối với gia đình có người vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hoá gia đình bị phát hiện.

Điều 3. Thời gian áp dụng
1. Chế độ thưởng
Đối với xã, phường, thị trấn, thôn, bản, tổ dân phố được xét khen thưởng vào dịp tổng kết hàng năm, thời điểm xét thành tích 3 năm liên tục không có người vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình được tính kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2016.
2. Chính sách đối với cộng tác viên dân số

 Được áp dụng từ ngày 15 tháng 8 năm 2016 đến hết năm 2017. 
3. Xử lý vi phạm
Thời điểm áp dụng xử lý vi phạm kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2016.
Điều 4. Nguồn kinh phí
1. Nguồn kinh phí để thực hiện chi trả mức hỗ trợ hàng tháng đối với cộng tác viên làm công tác dân số thôn, bản, tổ dân phố được bố trí trong dự toán hàng năm của ngân sách địa phương qua Sở Y tế (Chi cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình) chi trả cho cộng tác viên theo danh sách do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; việc quản lý, thanh quyết toán thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.
2. Nguồn kinh phí thưởng cho tập thể, cá nhân được bố trí trong dự toán hàng năm của Sở Y tế (giao Chi cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình thực hiện).
Điều 5. Giao Sở Y tế là cơ quan chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nội vụ hướng dẫn thực hiện Quy định này.
Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/9/2016. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế, Tài chính, Nội vụ; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

	 Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Y tế;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;

- Tổng cục Dân số - KHHGĐ;

- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- VPUBND tỉnh: THCB, CV các khối;

- Lưu: VT, VX.
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